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IMATEK CABLE Sản phẩm của Pháp 



2C x 0.5 mm² 4,400     đ/m 2C x 0.75 mm² 6,400     đ/m 2C x 0.5 mm² 7,000     đ/m 2C x 0.75 mm² 8,700     đ/m

3C x 0.5 mm² 6,100     đ/m 3C x 0.75 mm² 8,600     đ/m 3C x 0.5 mm² 8,600     đ/m 3C x 0.75 mm² 11,000   đ/m

4C x 0.5 mm² 7,800     đ/m 4C x 0.75 mm² 11,300   đ/m 4C x 0.5 mm² 10,600   đ/m 4C x 0.75 mm² 13,800   đ/m

5C x 0.5 mm² 9,600     đ/m 5C x 0.75 mm² 13,800   đ/m 5C x 0.5 mm² 12,500   đ/m 5C x 0.75 mm² 16,500   đ/m

6C x 0.5 mm² 11,200   đ/m 6C x 0.75 mm² 16,300   đ/m 6C x 0.5 mm² 14,000   đ/m 6C x 0.75 mm² 19,300   đ/m

7C x 0.5 mm² 12,800   đ/m 7C x 0.75 mm² 18,200   đ/m 7C x 0.5 mm² 15,700   đ/m 7C x 0.75 mm² 22,000   đ/m

8C x 0.5 mm² 14,100   đ/m 8C x 0.75 mm² 20,500   đ/m 8C x 0.5 mm² 17,800   đ/m 8C x 0.75 mm² 24,800   đ/m

10C x 0.5 mm² 17,800   đ/m 10C x 0.75 mm² 25,800   đ/m 10C x 0.5 mm² 21,800   đ/m 10C x 0.75 mm² 29,500   đ/m

12C x 0.5 mm² 21,000   đ/m 12C x 0.75 mm² 30,800   đ/m 12C x 0.5 mm² 25,500   đ/m 12C x 0.75 mm² 34,000   đ/m

16C x 0.5 mm² 28,500   đ/m 16C x 0.75 mm² 41,800   đ/m 16C x 0.5 mm² 37,000   đ/m 16C x 0.75 mm² 45,000   đ/m

20C x 0.5 mm² 34,000   đ/m 18C x 0.75 mm² 46,500   đ/m 20C x 0.5 mm² 48,800   đ/m 18C x 0.75 mm² 52,000   đ/m

30C x 0.5 mm² 57,000   đ/m 20C x 0.75 mm² 50,000   đ/m 30C x 0.5 mm² 60,000   đ/m 20C x 0.75 mm² 55,500   đ/m

24C x 0.75 mm² 62,000   đ/m 24C x 0.75 mm² 70,000   đ/m

28C x 0.75 mm² 76,000   đ/m 28C x 0.75 mm² 80,000   đ/m

30C x 0.75 mm² 80,500   đ/m 30C x 0.75 mm² 86,000   đ/m

2C x 1.0 mm² 8,500     đ/m 2C x 1.25 mm² 9,900     đ/m 2C x 1.0 mm² 11,000   đ/m 2C x 1.25 mm² 12,700   đ/m

3C x 1.0 mm² 11,600   đ/m 3C x 1.25 mm² 13,400   đ/m 3C x 1.0 mm² 14,000   đ/m 3C x 1.25 mm² 16,500   đ/m

4C x 1.0 mm² 14,700   đ/m 4C x 1.25 mm² 17,200   đ/m 4C x 1.0 mm² 17,000   đ/m 4C x 1.25 mm² 21,000   đ/m

5C x 1.0 mm² 18,000   đ/m 5C x 1.25 mm² 21,500   đ/m 5C x 1.0 mm² 20,000   đ/m 5C x 1.25 mm² 26,500   đ/m

6C x 1.0 mm² 21,000   đ/m 6C x 1.25 mm² 24,800   đ/m 6C x 1.0 mm² 24,500   đ/m 6C x 1.25 mm² 29,000   đ/m

7C x 1.0 mm² 24,000   đ/m 7C x 1.25 mm² 28,500   đ/m 7C x 1.0 mm² 27,000   đ/m 7C x 1.25 mm² 35,000   đ/m

8C x 1.0 mm² 27,500   đ/m 8C x 1.25 mm² 32,700   đ/m 8C x 1.0 mm² 31,000   đ/m 8C x 1.25 mm² 37,500   đ/m

10C x 1.0 mm² 34,500   đ/m 10C x 1.25 mm² 40,800   đ/m 10C x 1.0 mm² 37,500   đ/m 10C x 1.25 mm² 47,500   đ/m

12C x 1.0 mm² 40,500   đ/m 12C x 1.25 mm² 48,500   đ/m 12C x 1.0 mm² 44,000   đ/m 12C x 1.25 mm² 54,500   đ/m

16C x 1.0 mm² 53,600   đ/m 16C x 1.25 mm² 64,000   đ/m 16C x 1.0 mm² 57,000   đ/m 16C x 1.25 mm² 78,000   đ/m

18C x 1.0 mm² 60,000   đ/m 18C x 1.25 mm² 70,500   đ/m 18C x 1.0 mm² 64,500   đ/m 18C x 1.25 mm² 87,000   đ/m

20C x 1.0 mm² 66,500   đ/m 20C x 1.25 mm² 79,000   đ/m 20C x 1.0 mm² 71,000   đ/m 20C x 1.25 mm² 99,000   đ/m

24C x 1.0 mm² 79,500   đ/m 24C x 1.25 mm² 96,000   đ/m 24C x 1.0 mm² 84,000   đ/m 24C x 1.25 mm² 122,000 đ/m

28C x 1.0 mm² 92,500   đ/m 28C x 1.25 mm² 113,000 đ/m 28C x 1.0 mm² 96,000   đ/m 28C x 1.25 mm² 139,000 đ/m

30C x 1.0 mm² 100,000 đ/m 30C x 1.25 mm² 118,500 đ/m 30C x 1.0 mm² 105,000 đ/m 30C x 1.25 mm 150,000 đ/m

2C x 1.5 mm² 11,400   đ/m 2C x 2.5 mm² 21,000   đ/m 2C x 1.5 mm² 16,300   đ/m 2C x 2.5 mm² 23,500   đ/m

3C x 1.5 mm² 17,200   đ/m 3C x 2.5 mm² 27,500   đ/m 3C x 1.5 mm² 22,000   đ/m 3C x 2.5 mm² 32,000   đ/m

4C x 1.5 mm² 21,500   đ/m 4C x 2.5 mm² 35,500   đ/m 4C x 1.5 mm² 28,000   đ/m 4C x 2.5 mm² 42,500   đ/m

5C x 1.5 mm² 25,700   đ/m 5C x 2.5 mm² 45,500   đ/m 5C x 1.5 mm² 30,600   đ/m 5C x 2.5 mm² 53,500   đ/m

6C x 1.5 mm² 30,900   đ/m 6C x 2.5 mm² 55,000   đ/m 6C x 1.5 mm² 34,600   đ/m 6C x 2.5 mm² 65,500   đ/m

7C x 1.5 mm² 36,200   đ/m 7C x 2.5 mm² 60,500   đ/m 7C x 1.5 mm² 39,000   đ/m 7C x 2.5 mm² 70,000   đ/m

8C x 1.5 mm² 40,600   đ/m 10C x 2.5 mm² 89,000   đ/m 8C x 1.5 mm² 44,500   đ/m 12C x 2.5 mm² 110,000 đ/m

10C x 1.5 mm² 52,500   đ/m 12C x 2.5 mm² 104,000 đ/m 10C x 1.5 mm² 56,200   đ/m

12C x 1.5 mm² 60,000   đ/m 12C x 1.5 mm² 63,500   đ/m

16C x 1.5 mm² 80,500   đ/m 18C x 1.5 mm² 89,500   đ/m

18C x 1.5 mm² 87,500   đ/m 20C x 1.5 mm² 106,000 đ/m 4C x 4 mm² 72,000   đ/m

20C x 1.5 mm² 98,000   đ/m 4C x 4 mm² 68,500   đ/m 28C x 1.5 mm² 136,800 đ/m 4C x 6 mm² 100,000 đ/m

24C x 1.5 mm² 118,000 đ/m 4C x 6 mm² 90,000   đ/m 30C x 1.5 mm² 156,000 đ/m 4C x 10mm² 147,000 đ/m

28C x 1.5 mm² 135,000 đ/m 4C x 10 mm² 137,000 đ/m

30C x 1.5 mm² 147,500 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Quy cách 1.5 mm²

Trang 1

Cáp điều khiển không lưới Cáp điều khiển có lưới
Quy cách 0.5 mm² Quy cách 0.75 mm²

Quy cách 1.0 mm² Quy cách 1.25 mm²

Quy cách ĐẶC BIỆT

Quy cách 1.0 mm²

Quy cách 0.75 mm²Quy cách 0.5 mm²

Quy cách ĐẶC BIỆT

Quy cách 1.25 mm²

Quy cách 1.5 mm² Quy cách 2.5 mm²Quy cách 2.5 mm²

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tạ i Việt Nam   

(Áp dụng ngày 23 tháng 01 năm 2019) 
CÁP ĐIỀU KHIỂN 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 



8 core x 1.25mm 61,800 đ/m

8 core x 1.5mm 64,500 đ/m

10 core x 1.25mm 73,800 đ/m

10 core x 1.5mm 76,000 đ/m

12 core x 1.25mm 83,000 đ/m

12 core x 1.5mm 86,400 đ/m

14 core x 1.25mm 93,000 đ/m

14 core x 1.5mm 95,000 đ/m

16 core x 1.25mm 99,500 đ/m

16 core x 1.5mm 108,700 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 2

Cáp Điều Khiển + Sợi Thép Chịu Lực

(Hoistway Cable)

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam 

(Áp dụng ngày 23 tháng 01 năm 2019) 

SẢN PHẨM MỚI 

 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 



Quy cách Quy cách

TVVB 3C X 0.5 mm 7.000 đ/m TVVB 13C X 0.5 mm 30.000 đ/m

TVVB 3C X 0.75 mm 11.000 đ/m TVVB 13C X 0.75 mm 47.000 đ/m

TVVB 3C X 1.25 mm 18.000 đ/m TVVB 13C X 1.25 mm 77.000 đ/m

TVVB 3C X 1.5 mm 20.000 đ/m TVVB 13C X 1.5 mm 85.000 đ/m

TVVB 3C X 2.5 mm 28.000 đ/m TVVB 13C X 2.5 mm 125.000 đ/m

TVVB 3C X 6 mm 80.000 đ/m

TVVB 16C X 0.5 mm 37.000 đ/m

TVVB 4 C X 0.5 mm 9.000 đ/m TVVB 16C X 0.75 mm 57.000 đ/m

TVVB 4 C X 0.75 mm 14.000 đ/m TVVB 16C X 1.25 mm 95.000 đ/m

TVVB 4 C X 1.25 mm 24.000 đ/m TVVB 16C X 1.5 mm 104.000 đ/m

TVVB 4 C X 1.5 mm 28.000 đ/m TVVB 16C X 2.5 mm 150.000 đ/m

TVVB 4 C X 2.5 mm 37.000 đ/m

TVVB 4 C X 4 mm 65.000 đ/m TVVB 20C X 0.5 mm 46.000 đ/m

TVVB 4 C X 6 mm 86.000 đ/m TVVB 20C X 0.75 mm 69.000 đ/m

TVVB 4 C X 8.0 mm 93.000 đ/m TVVB 20C X 1.25 mm 119.000 đ/m

TVVB 4 C X 10 mm 124.000 đ/m TVVB 20C X 1.5 mm 128.000 đ/m

TVVB 4 C X 14 mm 155.000 đ/m TVVB 20C X 2.5 mm 190.000 đ/m

TVVB 4 C X 16 mm 217.000 đ/m

TVVB 4 C X 25 mm 360.000 đ/m TVVB 24C X 0.5 mm 55.000 đ/m

TVVB 4 C X 35 mm 495.000 đ/m TVVB 24C X 0.75 mm 83.000 đ/m

TVVB 4 C X 50 mm 800.000 đ/m TVVB 24C X 1.25 mm 142.000 đ/m

TVVB 24C X 1.5 mm 155.000 đ/m

TVVB 8C X 0.5  mm 19.000 đ/m TVVB 24C X 2.5 mm 230.000 đ/m

TVVB 8C X 0.75 mm 28.000 đ/m

TVVB 8C X 1.25 mm 48.000 đ/m TVVB 36C X 0.75 mm 132.500 đ/m

TVVB 8C X 1.5 mm 51.000 đ/m TVVB 36C X 1.25 mm 182.000 đ/m

TVVB 8C X 2.5 mm 75.000 đ/m

TVVB 48C X 0.75 mm 176.500 đ/m

TVVB 10C X 0.5 mm 23.000 đ/m TVVB 48C X 1.25 mm 278.500 đ/m

TVVB 10C X 0.75 mm 36.000 đ/m

TVVB 10C X 1.25 mm 59.000 đ/m

TVVB 10C X 1.5 mm 65.000 đ/m

TVVB 10C X 2.5 mm 95.000 đ/m

TVVB 12C X 0.5 mm 28.000 đ/m

TVVB 12C X 0.75 mm 42.000 đ/m TVVB 3C X 4mm + 8C X 1.5mm 99.000 đ/m

TVVB 12C X 1.25 mm 71.000 đ/m TVVB 3C X 6mm + 8C X 1.5mm 123.000 đ/m

TVVB 12C X 1.5 mm 77.000 đ/m TVVB 3C X 10mm + 8C X 1.5mm 173.000 đ/m

TVVB 12C X 2.5 mm 115.000 đ/m TVVB 3C X 16mm + 8C X 1.5mm 246.000 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

48 CORE

24 CORE

Trang 3

3 CORE

4 CORE

ĐẶC BIỆT

10 CORE

8 CORE

12 CORE 

13 CORE

36 CORE

Đơn giá Đơn giá

16 CORE

20 CORE

TVVB 24C X 0.75 mm + Shield      

2 x 2C X 0.75 mm + 2 Steel
158.000 đ/m

TVVB 24C X 0.75 mm + Shield      

2 x 2C X 0.75 mm 
126.000 đ/m

SAI GON CABLE CO., LTD
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam

(Áp dụng ngày 02 tháng 10 năm 2017)

DÂY CÁP DẸP - CÁP THANG MÁY 

Đt đặt hàng: 028 3740 7466 
028                   028 3740 7474 
Hotline: 0967 66 68 69



1 core x 1.0mm 3,900 đ/m

2 core x 1.0mm 13,500 đ/m

3 core x 1.0mm 18,800 đ/m

4 core x 1.0mm 25,800 đ/m

1 core x 1.5mm 5,400 đ/m

2 core x 1.5mm 18,400 đ/m

3 core x 1.5mm 25,000 đ/m

4 core x 1.5mm 32,400 đ/m

2 core x 2.5mm 26,700 đ/m

3 core x 2.5mm 39,200 đ/m

4 core x 2.5mm 51,500 đ/m

2 core x 1.0mm + AL + E 14,000 đ/m

3 core x 1.0mm + AL + E 19,500 đ/m

4 core x 1.0mm + AL + E 26,500 đ/m

2 core x 1.5mm + AL + E 19,000 đ/m

3 core x 1.5mm + AL + E 25,700 đ/m

4 core x 1.5mm + AL + E 33,000 đ/m

2 core x 2.5mm + AL + E 27,700 đ/m

3 core x 2.5mm + AL + E 40,500 đ/m

4 core x 2.5mm + AL + E 52,700 đ/m

2 core x 1.0mm + AL + E + Amiăng 16,100 đ/m

3 core x 1.0mm + AL + E + Amiăng 22,500 đ/m

4 core x 1.0mm + AL + E + Amiăng 30,500 đ/m

2 core x 1.5mm + AL + E + Amiăng 21,900 đ/m

3 core x 1.5mm + AL + E + Amiăng 29,600 đ/m

4 core x 1.5mm + AL + E + Amiăng 38,000 đ/m

2 core x 2.5mm + AL + E + Amiăng 31,900 đ/m

3 core x 2.5mm + AL + E + Amiăng 46,600 đ/m

4 core x 2.5mm + AL + E + Amiăng 60,600 đ/m

2 core x 1.0mm + AL + E 11,000 đ/m

4 core x 1.0mm + AL + E 18,800 đ/m

2 core x 1.5mm + AL + E 15,800 đ/m

4 core x 1.5mm + AL + E 27,800 đ/m

2 core x 2.5mm + AL + E 23,700 đ/m

4 core x 2.5mm + AL + E 41,400 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 4

www.imatekcable.com.vn

Cáp chống cháy (Fire resistant Cable)

Chống nhiễu phôi nhôm + E + Amiăng

Không chống nhiễu

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Chống nhiễu phôi nhôm + E

Cáp chậm cháy (Flame Retardant Cable)

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

(Áp dụng ngày 08 tháng 06 năm 2018) 
CÁP CHỐNG CHÁY  

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 

http://www.imatekcable.com.vn/


2 core x 0.22mm 1,900 đ/m

4 core x 0.22mm 3,400 đ/m

6 core x 0.22mm 4.800 đ/m

8 core x 0.22mm 5,800 đ/m

4 core x 0.25mm + E 5,500 đ/m

6 core x 0.25mm + E 8,000 đ/m

2 core x 0.25mm 4,500 đ/m

4 core x 0.25mm 8,400 đ/m

6 core x 0.25mm 12,500 đ/m

8 core x 0.25mm 16,000 đ/m

1 pair x 18 AWG  11,000 đ/m 2 pair x 16 AWG  43,500 đ/m

2 pair x 18 AWG  20,000 đ/m 1 pair x 18 AWG 19,000 đ/m

4 pair x 18 AWG  38,500 đ/m 2 pair x 18 AWG  30,500 đ/m

1 pair x 22 AWG  5,500 đ/m 2 pair x 22 AWG 20,500 đ/m

2 pair x 22 AWG  9,500 đ/m 4 pair x 22 AWG 34,000 đ/m

4 pair x 22  AWG  18,000 đ/m 2 pair x 24 AWG  16,500 đ/m

UTP Cat 5E x 0.75mm + 2steel 28,000 đ/m

FTP Cat 5E x 0.75mm + 2steel 28,800 đ/m

STP Cat 5E x 0.75mm + 2steel 32,300 đ/m

UTP Cat 5E 1,900,000 đ/305m UTP Cat 6 2,650,000 đ/305m

FTP Cat 5E 2,650,000 đ/305m FTP Cat 6 3,150,000 đ/305m

SFTP Cat 5E 3,600,000 đ/m SFTP Cat 6 4,450,000 đ/m

RG6 Coxial cable 1,750,000 đ/305m RG11 Coxial cable 3,600,000 đ/305m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Chống nhiễu phôi nhôm + TE

Trang 5

Có lưới chống nhiễu + phôi nhôm

Không chống nhiễu

Chống nhiễu phôi nhôm

Có lưới chống nhiễu + phôi nhôm

Cáp mạng (NETWORK CABLE)

Cáp đồng trục (COXIAL CABLE)

Cáp điều khiển tín hiệu (ALARM CABLE)
Báo cháy (không chống nhiễu)

www.imatekcable.com.vn

Cáp mạng thang máy  (FLAT NETWORK CABLE)

Cáp tín hiệu vặn xoắn ( TWISTED CONTROL CABLE)

AUDIO Control, INSTRUMENTATION Cable RS 485  Sreened Cable

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

(Áp dụng ngày 08 tháng 06 năm 2018) 
CÁP VIỄN THÔNG 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 

http://www.imatekcable.com.vn/


4 core x 0.22mm 24,500 đ/m

6 core x 0.22mm 27,000 đ/m

2 core x 1.0mm 27,000 đ/m

2 core x 1.5mm 34,500 đ/m

2 core x 2.5mm 50,000 đ/m

2 core x 4 mm 
82,800 đ/m

4 core x 1.0mm 41,500 đ/m

4 core x 1.5mm 54,000 đ/m

4 core x 2.5mm 
78,300 đ/m

4 core x 4 mm 124,000 đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 6

Vỏ lưới đồng + Lưới chống nhiễu

www.imatekcable.com.vn

Vỏ lưới đồng + Chậm cháy

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

(Áp dụng ngày 02 tháng 10 năm 2017) 

CÁP VỎ BỌC LƯỚI ĐỒNG 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
 

 

http://www.imatekcable.com.vn/


2C x 1.5 mm² 15,600          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

2C x 2.5 mm² 26,000          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

2C x 4 mm² 35,000          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 1.5 mm² 22,500          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 2.5 mm² 34,500          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

4C x 1.5 mm² 30,500          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 2.5 mm² + 1C x 1.5 mm² 42,100          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 4 mm² + 1C x 2.5 mm² 69,500          đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 6 mm² + 1C x 4 mm² 106,800        đ/m Trên hoặc bằng = 100m

3C x 10 mm² + 1C x 6 mm² 120,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 16 mm² +1C x 10 mm² 171,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 25 mm² + 1C x 16 mm² 266,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 35 mm² + 1C x 16 mm² 351,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 50 mm² + 1C x 25 mm² 477,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

3C x 70 mm² + 1C x 35 mm² 680,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

46,400          đ/m Trên hoặc bằng = 50m

68,100          đ/m Trên hoặc bằng = 50m

95,600          đ/m Trên hoặc bằng = 50m

120,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

163,000        đ/m Trên hoặc bằng = 50m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

Trang 7

25 mm²

www.imatekcable.com.vn

Đơn giá SL được tính chiết khấu

Cáp động lực cao su
Quy cách

Cáp hàn cao su
Quy cách

Đơn giá SL được tính chiết khấu

70 mm²

35 mm²

50 mm²

16 mm²

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

(Áp dụng ngày 02 tháng 10 năm 2017) 

Phân phối độc quyền cáp của PHÁP tại Việt Nam 

CÁP CAO SU 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 

 

http://www.imatekcable.com.vn/


Không lưới
Có lưới chống 

nhiễu
Không lưới

Có lưới chống 

nhiễu

2 x 2 x 0.25 mm 8,200 đ/m 10,900 đ/m 6 x 0.5 mm 21,300 đ/m 26,400 đ/m

3 x 2 x 0.25mm 13,000 đ/m 16,200 đ/m 9 x 0.5 mm 30,500 đ/m 36,500 đ/m

4 x 2 x 0.25mm 17,700 đ/m 21,300 đ/m 16 x 0.5 mm 51,500 đ/m 59,500 đ/m

5 x 2 x 0.25 mm 22,300 đ/m 26,400 đ/m

6 x 2 x 0.25 mm 27,300 đ/m 31,600 đ/m 3 x 0.75 mm 16,000 đ/m 21,300 đ/m

7 x 2 x 0.25 mm 32,200 đ/m 36,900 đ/m 4 x 0.75 mm 19,900 đ/m 24,300 đ/m

8 x 2 x 0.25 mm 36,600 đ/m 41,700 đ/m 12 x 0.75 mm 56,500 đ/m 64,200 đ/m

2 x 2 x 0.3 mm 14,200 đ/m 17,900 đ/m 4 x 1.0 mm 25,200 đ/m 30,900 đ/m

3 x 2 x 0.3 mm 22,500 đ/m 26,500 đ/m 6 x 1.0 mm 37,700 đ/m 43,900 đ/m

4 x 2 x 0.3 mm 30,400 đ/m 35,300 đ/m 8 x 1.0 mm 49,700 đ/m 57,500 đ/m

5 x 2 x 0.3 mm 38,600 đ/m 44,000 đ/m 12 x 1.0 mm 75,300 đ/m 84,900 đ/m

6 x 2 x 0.3 mm 47,000 đ/m 52,900 đ/m 18 x 1.0 mm 115,500 đ/m 127,200 đ/m

7 x 2 x 0.3 mm 55,200 đ/m 61,500 đ/m 24 x 1.0 mm 154,000 đ/m 167,600 đ/m

8 x 2 x 0.3 mm 63,600 đ/m 69,800 đ/m

3 x 2 x 0.5mm 31,000 đ/m 36,600 đ/m 4 x 1.25 mm 32,900 đ/m 39,000 đ/m

6 x 1.25 mm 51,000 đ/m 58,600 đ/m

8 x 1.25 mm 61,700 đ/m 70,300 đ/m

12 x 1.25 mm 93,200 đ/m 103,300 đ/m

18 x 1.25 mm 143,000 đ/m 155,800 đ/m

24 x 1.25 mm 181,000 đ/m 159,300 đ/m

* Quy cách đóng gói 100m/cuộn * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

* Giá chưa bao gồm 10% VAT

Quy cách 0.5 mm²

Quy cách 0.75 mm²

Quy cách 1.0 mm²

Quy cách 1.25 mm²

www.imatekcable.com.vn

Quy cách Quy cách

Trang 8

Cáp xoắn đôi Không xoắn

Quy cách 0.25 mm²

Quy cách 0.3 mm²

Quy cách 0.5 mm²

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

(Áp dụng ngày 02 tháng 10 năm 2017) 

(Sử dụng trong thiết bị máy móc chuyển động, chịu lực uốn dẻo cao) 

CÁP ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG - CÁP UỐN DẺO 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 

http://www.imatekcable.com.vn/


4 Core 9/125µm SM Indoor 7,500 đ/m 8 Core 9/125µm SM Indoor 11,500 đ/m

6 Core 9/125µm SM Indoor 9,500 đ/m 12 Core 9/125µm SM Indoor 15,500 đ/m

4 Core 50/125µm MM Indoor 11,000 đ/m 4 Core 62.5/125µm MM Indoor 15,000 đ/m

6 Core 50/125µm MM Indoor 15,000 đ/m 6 Core 62.5/125µm MM Indoor 21,000 đ/m

8 Core 50/125µm MM Indoor 19,000 đ/m 8 Core 62.5/125µm MM Indoor 27,500 đ/m

12 Core 50/125µm MM Indoor 27,000 đ/m 12 Core 62.5/125µm MM Indoor 40,500 đ/m

4 Core 9/125µm SM Outdoor 14,000     đ/m 8 Core 9/125µm SM Outdoor 16,500     đ/m

6 Core 9/125µm SM Outdoor 15,000     đ/m 12 Core 9/125µm SM Outdoor 18,500     đ/m

4 Core 50/125µm MM Outdoor 17,500     đ/m 4 Core 62.5/125µm MM Outdoor 20,500     đ/m

6 Core 50/125µm MM Outdoor 20,000     đ/m 6 Core 62.5/125µm MM Outdoor 24,500     đ/m

8 Core 50/125µm MM Outdoor 23,000     đ/m 8 Core 62.5/125µm MM Outdoor 29,000     đ/m

12 Core 50/125µm MM Outdoor 28,000     đ/m 12 Core 62.5/125µm MM Outdoor 38,500     đ/m

SC-SC 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m LC-LC 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m

LC-SC 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m LC-ST 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m

SC-ST 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m ST-ST 9/125µm SM Duplex 371,500 đ/m

SC-SC 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m SC-SC 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

LC-SC 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m LC-SC 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

SC-ST 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m SC-ST 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

LC-LC 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m LC-LC 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

LC-ST 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m LC-ST 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

ST-ST 50/125µm MM Duplex 408,500   đ/m ST-ST 62.5/125µm MM Duplex 446,000   đ/m

* Giá chưa bao gồm 10% VAT * Chiết khấu có thể thay đổi không báo trước

 PATCH CORDS / Loại dây cáp nối / Dây nhảy

OUTDOOR-TUBE LIGHT- ARMOURED/ Loại ngoài trời có ống thép chịu lực

INDOOR TIGHT BUFFERED / Loại trong nhà có đệm

Trang 9

Multimode / Đa mốt

Singlemode / Đơn mốt

www.imatekcable.com.vn

Singlemode / Đơn mốt

Multimode / Đa mốt

Singlemode / Đơn mốt 3m

Multimode / Đa mốt 3m

SAI GON CABLE CO., LTD 
Cáp điều khiển - Cáp Cao su - Cáp thang máy - Cáp quang 

(Áp dụng ngày 02 tháng 10 năm 2017) 

CÁP QUANG 

Phân phối độc quyền cáp điện của PHÁP tại Việt Nam 

Đt đặt hàng:  028 3740 7466  
028                   028 3740 7474  
Hotline:  0967 66 68 69 

http://www.imatekcable.com.vn/


 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN CABLE 

Địa chỉ: Số 15, Đường 40, P. Bình An, Quận 2, TPHCM. 

Điện thoại: 028 3740 7466 – 3740 7474          Fax: 028 3740 7436 

Số TK: 216036969 Ngân hàng ACB – CN Đông Sài Gòn TPHCM 

Website: www.imatekcable.com.vn – www.capdiensaigon.com.vn 
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